
CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN HOÀNG PHƯƠNG

0866.798.886
Hoangphuong.com.vn

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN 286

0928.889.286

Thietbidien286.com

THIẾT BỊ ĐIỆN 286

https://hoangphuong.com.vn/
https://hoangphuong.com.vn/
http://thietbidien286.com/


Mã hàng Đơn giá
Sai số nhiệt độ đo +/-5°C 0-60°C

Tuổi thọ tiếp điểm >100.000 lần 20°C-80°C

Điện áp tiếp điểm 250V 10A

Dải nhiệt cài đặt 0~60°C

Lắp đặt Gá thanh Din 35mm 

Kích thước 60x33x43mm 40g

Mã hàng Đơn giá
Sai số nhiệt độ đo +/-5°C

Tuổi thọ tiếp điểm >100.000 lần

Điện áp tiếp điểm 250V 10A

Dải nhiệt cài đặt 0~60°C

Lắp đặt Gá thanh Din 35mm 

Kích thước 64×46×37mm 70g

Mã hàng Đơn giá
Sai số nhiệt độ đo +/-5% RH

Tuổi thọ tiếp điểm >50.000 lần

Điện áp hoạt động Cả AC/DC

Dải nhiệt cài đặt -0~60°C

Lắp đặt Gá thanh Din 35mm 

Kích thước 67×50×38mm 60g

Mã hàng Đơn giá

Mã hàng Đơn giá

Điện áp hoạt động 120-240VAC/DC

Thanh đốt Điện trở PTC- có giới hạn 
nhiệt độ

Đèn chỉ thị ON/OFF Tích hợp sẵn

Vị trí lắp đặt Lắp bên dưới, theo 
phương thẳng đứng

Chất liệu Nhôm để tán nhiệt đều

Hiệu suất Tiết kiệm năng lượng

Nhiệt độ hoạt động -45 to +70°C

Chuẩn bảo vệ IP20

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (loại thông dụng)

Thông số kĩ thuật Mô tả

NTL 79 Tiếp điểm 
NC

NTL 80 Tiếp điểm 
NO 0-60°C

NT 71-F Tiếp điểm 
kép NO+NC 0-60°C 180,000        

90,000          

90,000          

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Loại độ nhạy cao)

180,000        

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (chuyên dụng đo độ ẩm)

Thông số kĩ thuật Mô tả

NT 74-F 35 to 95% RH 295,000        

Thông số kĩ thuật Mô tả

FZK 021

Dải nhiệt: 0-60°C
Tiếp điểm kép: NO+NC  
(đầu ra điều khiển quạt 

hoặc điện trở sấy)

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ (Loại phòng nổ)

Bộ điều khiển nhiệt độ nhỏ gọn để giám sát nhiệt độ 
của máy phát, máy sưởi, thiết bị điện tử tại khu vực 
có nguy cơ cháy nổ cao. Các thiết kế đặc biệt cho 
phép phản hồi chính xác nhiệt độ và tuổi thọ sử dụng 
cao.

Mô tả

NTL-ExT6.0

Cảm biến: lưỡng kim
Tuổi thọ: > 100.000 lần
Dải nhiệt cài đặt: -0~60°C
Tiêu chuẩn:IP 65

Liên hệ

NTL151S-150W
Công suất: 150W
Chiều dài: 220mm
Trọng lượng: 0.7kg

ĐIỆN TRỞ SẤY

Điện trở sấy được sử dụng để ngăn ngừa thiệt hại do hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong mùa nồm, hoặc trong các ngày có độ ẩm 
cao nhằm tăng tuổi thọ thiết bị. Vỏ điện trở sấy được thiết kế bằng nhôm để tản nhiệt đều, có thể hoạt động liên tục trong thời gian 
dài.

Thông số kĩ thuật

Công suất: 75W
Chiều dài: 140mm
Trọng lượng: 0.5kg

Công suất: 100W
Chiều dài: 140mm
Trọng lượng: 0.5kg

290,000        NTL151S-100W

275,000        

350,000        

Mô tả

NTL151S-50W
Công suất: 50W
Chiều dài: 65mm
Trọng lượng: 0.3kg

235,000        

NTL151S-75W
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Quạt hướng trục, loại ổ bi
Tấm lọc
Vật liệu lọc
Nhiệt độ hoạt động
Tiêu chuẩn bảo vệ

Mô tả Mã sản phẩm Thông số Đơn giá

NTL-SFF106

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 14/11W / 0.09A
- Độ ồn : 27/30 dB
- Lưu lượng gió : 66/78 m3/h
- Kích thước khối : 106 x 106 x 26 mm
- Kích thước lỗ khoét : 92 x 92 mm
- Quạt gắn kèm : NA8035

235,000                       

NTL-SFF150

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 21/18W / 0.12A
- Độ ồn : 43/48 dB
- Lưu lượng gió :  100 m3/h
- Kích thước khối : 150 x 150 x 32 mm
- Kích thước lỗ khoét : 125 x 125 mm
- Quạt gắn kèm : NA12038

280,000                       

NTL-SFF200

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 21/18W / 0.12A
- Độ ồn : 43/48 dB
- Lưu lượng gió :  100 m3/h
- Kích thước khối : 200 x 200 x 35 mm
- Kích thước lỗ khoét : 177 x 177 mm
- Quạt gắn kèm : NA12038

310,000                       

NTL-SFF250

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 26/28W / 0.43A
- Độ ồn : 52/62 dB
- Lưu lượng gió :  200 m3/h
- Kích thước khối : 248 x 248 x 35 mm
- Kích thước lỗ khoét : 223x 223 mm
- Quạt gắn kèm : NA17050

630,000                       

NTL-SFF322A

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 120/160W / 0.5/0.7A
- Độ ồn : 65/70 dB
- Lưu lượng gió : 1200/1400 m3/h
- Kích thước khối : 320 x 320 x 35 mm
- Kích thước lỗ khoét : 291x 291mm
- Quạt gắn kèm :NA22580

1,490,000                    

NTL-SFF322E

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 120/160W / 0.5/0.7A
- Độ ồn : 65/70 dB
- Lưu lượng gió : 1200/1400 m3/h
- Kích thước khối : 320 x 320 x 35 mm
- Kích thước lỗ khoét : 291x 291 mm
- Quạt gắn kèm :NA28080

1,930,000                    

NTL-TF230A

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 60/71W / 0.28/0.31A
- Độ ồn : 71 dB
- Lưu lượng gió : 570/620 m3/h
- Kích thước khối : 400×135×400mm
- Kích thước lổ khoét : 258×258 mm

2,235,000                    

QUẠT HÚT GẮN TRÊN NÓC

Nhựa ABS đạt chuẩn RoHS, chống cháy

IP54
-25 to +65°C

QUẠT HÚT GIÓ CÓ LỌC (loại có thể thay tấm lọc)
Có 2 màu tùy chọn: RAL7032 và RAL7035

Tuổi thọ tại +40°C tối thiểu 50.000 giờ, thân bằng nhôm, rô to loại bạc đạn
G4 acc tiêu chuẩn DIN EN 779, mức độ lọc 94%

Tấm lọc có 
thể thay thế
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NTL-TF230B

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 98/118W / 0.46/0.51A
- Độ ồn : 74 dB
- Lưu lượng gió : 860/900 m3/h
- Kích thước khối : 400×135×400mm
- Kích thước lổ khoét : 258×258 mm

2,750,000                    

NTL-TF230C

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 130/170W / 0.60/0.74A
- Độ ồn : 71 dB
- Lưu lượng gió : 1200/1340 m3/h
- Kích thước khối : 400×135×400mm
- Kích thước lổ khoét : 258×258 mm

Liên hệ

NTL-F152-W
Tấm chắn định hướng gió chưa bao gồm quạt 
120x120x38mm
- Kích thước lỗ khoét : 125×125mm

110,000                       

NTL-FF152-W
Tấm chắn định hướng gió có kèm quạt NA12038
- Kích thước lỗ khoét : 125×125mm 425,000                       

Mô tả Mã sản phẩm Thông số Đơn giá

NA8035

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 14W / 0.14A
- Độ ồn : 27/30 dB
- Loại Bạc Đạn
- Lưu lượng gió : 39/48 m3/h
- Kích thước khối : 80×80×35mm

125,000                       

NA9225

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 13W / 0.07A
- Độ ồn : 34/40 dB
- Loại Bạc Đạn
- Lưu lượng gió : 47/58 m3/h
- Kích thước khối : 92×92×25mm

125,000                       

NA12038

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 21/18W / 0.14/0.12A
- Độ ồn : 43/48 dB
- Loại Bạc Đạn
- Lưu lượng gió : 138/162 m3/h
- Kích thước khối : 120×120×38mm

145,000                       

NA17050

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 26/28W / 0.23/0.20A
- Độ ồn : 54/50dB
- Loại Bạc Đạn
- Lưu lượng gió : 299/336 m3/h
- Kích thước khối : 172×150×50mm

315,000                       

NA22060

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 60W / 0.3A
- Độ ồn : 54/59 dB
- Loại Bạc Đạn
- Lưu lượng gió :  900/1000 m3/h
- Kích thước khối : 200×200×60mm

545,000                       

NA22580

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện : 80W / 0.4A
- Độ ồn : 65/68 dB
- Loại Bạc Đạn
 Khung hợp kim nhôm - cánh kim loại
- Lưu lượng gió :  1000/1150 m3/h

875,000                       

NA28080

- Điện áp định mức : 230 VAC - 50/60HZ
- Công suất / Dòng điện :120W/ 0.55 A
- Độ ồn : 65/70 dB
- Loại Bạc Đạn
 Khung hợp kim nhôm - cánh kim loại
- Lưu lượng gió : 2280/2570 m3/h
- Kích thước khối : 280×280×80mm

1,135,000                    

QUẠT HÚT RỜI

QUẠT HÚT (loại chống nước mưa)
CHỈ DÙNG ĐƯỢC CHO QUẠT 120x120x38mm
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DC9225-24B
- Kích thước khối :92 x 92 x 25mm 
'- Điện áp định mức  24VDC
- Loại Đạn Bạc 

150,000                       

DC9225-48B
 Kích thước khối :92 x 92 x 25mm 
Điện áp định mức  48VDC
- Loại Đạn Bạc 

155,000                       

DC12038-24B
- Kích thước khối : 120 x 120 x 38mm 
'- Điện áp định mức  24VDC
- Loại Đạn Bạc 

210,000                       

DC12038-48B
- Kích thước khối : 120 x 120 x 38mm 
'- Điện áp định mức  48VDC
- Loại Đạn Bạc 

240,000                       

Tấm lọc
Vật liệu lọc

Mô tả Mã sản phẩm Thông số Đơn giá

NTL-SF106
- Kích thước khối : 106×106×26mm
- Kích thước lỗ khoét : 92×92mm 55,000                         

NTL-SF150
- Kích thước khối : 150×150×32mm
- Kích thước lỗ khoét : 125×125mm 70,000                         

NTL-SF200
- Kích thước khối : 200×200×35mm
- Kích thước lỗ khoét : 177×177mm 95,000                         

NTL-SF250
- Kích thước khối : 248×248×35mm
- Kích thước lỗ khoét : 224×224mm 170,000                       

NTL-SF322
- Kích thước khối : 320×320×35mm
- Kích thước lỗ khoét : 292×292mm 235,000                       

NTL-SF106-S
- Kích thước khối : 106×106×26mm
- Kích thước lỗ khoét : 92×92mm
- Lắp rời hoặc gắn với quạt hút NA9225

65,000                         

NTL-SF150-S
( FB9803)

- Kích thước khối : 150×150×32mm
- Kích thước lỗ khoét : 125×125mm
- Lắp rời hoặc gắn với quạt hút NA12038

75,000                         

NTL-SF200-S
( FB9804)

- Kích thước khối : 200×200×35mm
- Kích thước lỗ khoét : 177×177mm
- Lắp rời hoặc gắn với quạt hút NA17050

115,000                       

NTL-SF250-S
( FB9805)

- Kích thước khối : 248×248×35mm
- Kích thước lỗ khoét : 224×224mm
- Lắp rời hoặc gắn với quạt hút NA22060

190,000                       

NTL-SF322-S
( FB9806)

- Kích thước khối : 320×320×35mm
- Kích thước lỗ khoét : 292×292mm
- Lắp rời hoặc gắn với quạt hút NA28080

290,000                       

Mô tả Mã sản phẩm Thông số Đơn giá
NTL-FG92 92×92×38mm 8,000                           

NTL-FG120 120×120×38mm 12,000                         

NTL-FG170 172×150×51mm 20,000                         

NTL-FG200 200×200×60mm 25,000                         

MG-90 92×92mm 10,000                         

MG-120 120×120mm 15,000                         

MG-172 172×172mm 20,000                         

MG-200 200×200mm 40,000                         

TẤM LỌC GIÓ (có thể thay tấm lọc bụi) 
Có 2 màu tùy chọn: RAL7032 và RAL7035

G4 acc tiêu chuẩn DIN EN 779, mức độ lọc 94%
Nhựa ABS đạt chuẩn RoHS, chống cháy

TẤM NHỰA BẢO VỆ

LOẠI CÓ THỂ GẮN ĐƯỢC QUẠT

LOẠI KHÔNG GẮN ĐƯỢC QUẠT

LƯỚI SẮT
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Mô tả Mã sản phẩm Thông số Đơn giá

DS 013

Công tắc bật đèn lắp ở vị trí cửa tủ dùng để bật đèn khi 
mở cửa (NC) hoặc kích hoạt quạt khi đóng cửa (NO). 
Tùy theo công năng sử dụng có thể tùy biến tiếp điểm 
NO/NC. Hành trình tiếp điểm 8mm
'- Điện áp định mức : Cả AC/DC
- Tiếp điểm: 230VAC 8A
- Độ bền cơ học: > 10.000 lần
- Kích thước: 87×64×30mm
- Trọng lượng: 50g

115,000                       

Mô tả Mã sản phẩm Thông số Đơn giá

LED 025-C 250,000                       

LED 025-C-24VDC 250,000                       

Công suất: 5W
Cường độ sáng: 1.200Lm
Màu sáng: Sáng trắng, nhiệt độ màu: 6.000K đến 7.000K
Tuổi thọ sử dụng: 60.000 giờ ở +20°C 
Đấu nối: Có giắc nối nhanh
Gá lắp: Có nam châm gắn hoặc bắt vít cố định
Vỏ: Nhựa, trong suốt
Kích thước: 351 x 52 x 52mm
Trọng lượng: 0,2kg
Nhiệt độ vận hành:  -30 đến +60°C 
Cấp bảo vệ: IP20

ĐÈN TỦ ĐIỆN

CÔNG TẮC BẬT ĐÈN

Giắc nối nhanh

Giá chưa bao gồm VAT
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